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TỈNH/THÀ
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 3 Quảng Trị Đông Hà CH Đông Hà 

50 Hùng Vƣơng, Phƣờng 1, 

Tp.Đông Hà, T. Quảng Trị

0233.3854888/0935

336678

Cửa hàng 

Mobifone

2 3 Quảng Trị Đông Hà TTGD Đông Hà

211 Quốc Lộ 9, Phƣờng 1, 

Đông hà, T. Quảng Trị

02333.584.888/905

136555

Cửa hàng 

Mobifone

3 3 Quảng Trị Cam Lộ TTGD Huyện Cam Lộ

Khu Phố 2, Thị trấn Cam Lộ, 

H.Cam Lộ, T. Quảng Trị

0233.3733555 / 

0935336678

Cửa hàng 

Mobifone

4 3 Quảng Trị

Đakrông - 

Hƣớng Hóa TTGD Huyện Đakrông

Khóm 1, Thị trấn 

KrôngKLang, H.Đa Krông, T. 

0233.3750950 / 

0905939245

Cửa hàng 

Mobifone

5 3 Quảng Trị

Đakrông - 

Hƣớng Hóa TTGD Thị trấn Khe Sanh

68 Lê Duẫn, Khe Sanh, 

H.Hƣớng Hoá, T. Quảng Trị

0233.3797777 /  

0905939245

Cửa hàng 

Mobifone

6 3 Quảng Trị

Đakrông - 

Hƣớng Hóa TTGD Thị trấn Lao Bảo

Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao 

Bảo, H.Hƣớng Hoá, T. Quảng 

0233.3877677 /  

0905939245

Cửa hàng 

Mobifone

7 3 Quảng Trị Vĩnh Linh TTGD Huyện Vĩnh Linh

97 Trần Phú, TT Hồ Xá, Vĩnh 

Linh

0233.3618555 / 

0935150777

Cửa hàng 

Mobifone

8 3 Quảng Trị Triệu Phong TTGD Huyện Triệu Phong 

138 Lê Duấn, Thị trấn Ái Tử, 

H.Triệu Phong, T. Quảng Trị

0233.3711666 / 

0905012347

Cửa hàng 

Mobifone

9 3 Quảng Trị Tx Quảng Trị TTGD TXQT

202 Trần Hƣng Đạo, P.2, 

Tx.Quảng Trị, T. Quảng Trị

0233.3727.666/ 

0905012347

Cửa hàng 

Mobifone

10 3 Quảng Trị Gio Linh TTGD Huyện Gio Linh 

Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Thị 

trấn Gio Linh, H.Gio Linh, T. 

0233.3636555/0901

147147

Cửa hàng 

Mobifone

11 3 Quảng Trị Hải Lăng TTGD Huyện Hải Lăng

15 Hùng Vƣơng, Thị trấn Hải 

Lăng, H.Hải Lăng, T. Quảng 

0233.3672555 

/0905262615

Cửa hàng 

Mobifone

12 3 Quảng Trị Đông Hà Trƣơng Thị Huệ Quảng Trị 905789567 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

13 3 Quảng Trị Đông Hà Lê Vĩnh Khánh Quảng Trị 903547574 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

14 3 Quảng Trị Đông Hà Trần Thị Xuân Hòa Quảng Trị 905297295 Điểm lƣu động 1/1/2019 - 31/12/2019

15 3 Quảng Trị Đông Hà Nguyễn Sỹ Đạt Quảng Trị 935006345 Điểm lƣu động 16/12/2019 - 31/12/2020

16 3 Quảng Trị Cam Lộ Đào Thị Mỹ Anh Quảng Trị 935574147 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

17 3 Quảng Trị Cam Lộ Nguyễn Thị Hồng Huế Quảng Trị 782601312 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

18 3 Quảng Trị Cam Lộ Dƣơng Văn Phúc Quảng Trị 935170295 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

19 3 Quảng Trị

Đakrông - 

Hƣớng Hóa Trần Thƣởng Quảng Trị 935577212 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020
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20 3 Quảng Trị

Đakrông - 

Hƣớng Hóa Trƣơng Thị Thùy Dƣơng Quảng Trị 905291983 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

21 3 Quảng Trị

Đakrông - 

Hƣớng Hóa Trần Thanh Đức Quảng Trị 935749947 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

22 3 Quảng Trị

Đakrông - 

Hƣớng Hóa Dƣơng Thị Kim Ngọc Quảng Trị 899213357 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

23 3 Quảng Trị

Đakrông - 

Hƣớng Hóa Hồ Văn Mãi Quảng Trị 899897545 Điểm lƣu động 1/1/2020-31/12/2020

24 3 Quảng Trị Vĩnh Linh Phan Ngọc Thiên Quảng Trị 935473678 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

25 3 Quảng Trị Vĩnh Linh Lê Văn Đức Quảng Trị 934936127 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

26 3 Quảng Trị Vĩnh Linh Võ Thị Lê Na Quảng Trị 932526036 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

27 3 Quảng Trị Vĩnh Linh Lê Quang Trƣờng Sơn Quảng Trị 905825345 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

28 3 Quảng Trị Triệu Phong Lê Văn Toại Quảng Trị 935452136 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

29 3 Quảng Trị Triệu Phong Lê Đình Kiện Quảng Trị 905626123 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

30 3 Quảng Trị Triệu Phong Nguyễn Thị Ái Loan Quảng Trị 905282123 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

31 3 Quảng Trị Triệu Phong Lê Văn Nhã Quảng Trị 708009444 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

32 3 Quảng Trị TXQT Nguyễn Anh Tùng Quảng Trị 905669788 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

33 3 Quảng Trị Gio Linh Nguyễn Thị Linh Trang Quảng Trị 931922995 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

34 3 Quảng Trị Gio Linh Nguyễn Mạnh Tuấn Quảng Trị 935224123 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

35 3 Quảng Trị Gio Linh Nguyễn Thị Hành Quảng Trị 931965698 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

36 3 Quảng Trị Hải Lăng Nguyễn Văn Thịnh Quảng Trị 935154234 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

37 3 Quảng Trị Hải Lăng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Quảng Trị 935002886 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

38 3 Quảng Trị Hải Lăng Mai Thị Ly Na Quảng Trị 905143234 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

39 3 Quảng Trị Hải Lăng Phan Châu Trinh Quảng Trị 931911789 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

40 3 Quảng Trị KHDN Văn Thị Hoài Sƣơng Quảng Trị 931934777 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

41 3 Quảng Trị KHDN Lê Chí Đông Quảng Trị 931939789 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020
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42 3 Quảng Trị KHDN Hoàng Thị Lan Chi Quảng Trị 931931246 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

43 3 Quảng Trị KHDN Lê Thị Hƣơng Lam Quảng Trị 901155333 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

44 3 Quảng Trị KHDN Lê Thị Ngọc Trâm Quảng Trị 935564222 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

45 3 Quảng Trị KHDN Đinh Ái Quảng Trị 909899046 Điểm lƣu động 1/1/2019-31/12/2020

46 3 Quảng Trị Cam Lộ DLC Minh Tuấn Cam Lộ, Quảng Trị 2333871777 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

47 3 Quảng Trị Đông Hà

Công ty TNHH Hoàng Anh 

DHS

93 Lê Duẩn, Phƣờng 2, Thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, 905850360 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

48 3 Quảng Trị Đông Hà

Công ty TNHH MTV 79 

Quảng Trị

Số 79 Hàm Nghi, Phƣờng 5, 

Thành phố Đông Hà, Quảng 905791791 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

49 3 Quảng Trị Hƣớng Hóa

Công ty TNHH MTV Thúy 

Quang MobiFone

114 Lê Duẩn, KP1, Thị trấn 

Khe Sanh, Huyện Hƣớng Hóa, 905696599 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

50 3 Quảng Trị Hƣớng Hóa DN tƣ nhân Anh Kiệt

41 Nguyễn Huệ Lao Bảo - 

Hƣớng Hóa - Quảng Trị 905839789 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

51 3 Quảng Trị TXQT

Công ty TNHH MTV Quang 

Hiếu MobiFone

Số 39 Đƣờng Quang Trung, 

Khu phố 2, Phƣờng 2, Thị xã 905193555 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

52 3 Quảng Trị Vĩnh Linh

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật 

Tin học Tuổi Trẻ

TT Bến Quan, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 934910777 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

53 3 Quảng Trị Vĩnh Linh

Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Thanh 

Hải Tuệ

Khóm Thành Công, TT Hồ 

Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 905606555 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

54 3 Quảng Trị Đông Hà

Công TNHH Thƣơng mại dịch 

vụ Viễn Phƣơng

123 đƣờng Lê Duẩn, Phƣờng 

2, Thành phố Đông Hà, tỉnh 931001888 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

55 3 Quảng Trị Gio Linh Mai Hƣơng

Đội 5, thôn Mai Xá, Xã Gio 

Mai, Huyện Gio Linh, Quảng 905568777 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

56 3 Quảng Trị Triệu Phong Ngọc Linh

Thị tứ Bồ Bản, Xã Triệu 

Trạch, Huyện Triệu Phong, 935391515 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

57 3 Quảng Trị Hải Lăng Lifecom

Đƣờng 3/2, khóm 6, Thị trấn 

Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng 932523555 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

58 3 Quảng Trị Lao Bảo Đại Hƣơng

Khóm Tây Chín, Thị trấn Lao 

Bảo, Huyện Hƣớng Hóa, Tỉnh 935746789 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

59 3 Quảng Trị Gio Linh Nguyễn Nam

Thôn Lan Đình, Xã Gio 

Phong, Huyện Gio Linh, Tỉnh 905898090 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

60 3 Quảng Trị TXQT ACB Quảng Trị 83 Hai Bà Trƣng, phƣờng 3, TXQT, Quảng Trị905075117 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

61 3 Quảng Trị
Vĩnh Linh Nam Long

Đƣờng Trần Phú, Thị trấn Hồ 

Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 2333611777 Điểm ủy quyền 1/1/2020-31/12/2020

62 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Cửa hàng Huế 1

48 Đống Đa, Phƣờng Phú 

Nhuận, Thành phố Huế, 0234.3821401

Cửa hàng 

Mobifone

63 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Cửa hàng Huế 2

176 Đinh Tiên Hoàng, phƣờng 

Thuận Lộc, Thành phố Huế, 0234.3521401

Cửa hàng 

Mobifone
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64 3

Thừa Thiên 

Huế Phú Lộc TTGD huyện Phú Lộc

190A Lý Thánh Tông, Thị 

trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, 0234.3676111

Cửa hàng 

Mobifone

65 3

Thừa Thiên 

Huế Phú vang TTGD huyện Phú Vang

22 Kinh Dƣơng Vƣơng, Thị 

trấn Thuận An, huyện Phú 0234.3956779

Cửa hàng 

Mobifone

66 3

Thừa Thiên 

Huế Hƣơng Trà TTGD huyện Hƣơng Trà

79 Cách mạng Tháng Tám, 

phƣờng Tứ Hạ, Thị xã Hƣơng 0234.3777899

Cửa hàng 

Mobifone

67 3

Thừa Thiên 

Huế Hƣơng Thủy TTGD huyện Hƣơng Thủy

1066 Nguyễn Tất Thành, 

phƣờng Phú Bài, Thị xã 0234.3955550

Cửa hàng 

Mobifone

68 3

Thừa Thiên 

Huế Phong Điền TTGD huyện Phong Điền

68 Phò Trạch, Thị trấn Phong 

Điền, huyện Phong Điền, 0234.3761179

Cửa hàng 

Mobifone

69 3

Thừa Thiên 

Huế Quảng Điền TTGD huyện Quảng Điền

65 Nguyễn Vịnh, Thị trấn Sịa, 

huyện Quảng Điền, TT.Huế 0234.3766779

Cửa hàng 

Mobifone

70 3

Thừa Thiên 

Huế A Lƣới TTGD huyện A Lƣới

184 Hồ Chí Minh, Thị trấn A 

Lƣới, huyện A Lƣới, TT.Huế 0234.3878878

Cửa hàng 

Mobifone

71 3

Thừa Thiên 

Huế Nam Đông TTGD huyện Nam Đông

192 Khe Tre, Thị trấn Khe 

Tre, huyện Nam Đông, 0234.3893899

Cửa hàng 

Mobifone

72 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Thái Doãn Đức MobiFone Thành phố Huế 905118989 Điểm lƣu động 10/1/2020

73 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Mai Thành Trung MobiFone Thành phố Huế 935144999 Điểm lƣu động 10/1/2020

74 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Võ Quý MobiFone Thành phố Huế 935266599 Điểm lƣu động 10/1/2020

75 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Trần Quang Hoàng MobiFone Thành phố Huế 935696677 Điểm lƣu động 10/1/2020

76 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Nguyễn Thanh Tài MobiFone Thành phố Huế 931917119 Điểm lƣu động 10/1/2020

77 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Nguyễn Trần Tĩnh MobiFone Thành phố Huế 901169333 Điểm lƣu động 10/1/2020

78 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Trần Viết Thành MobiFone Thành phố Huế 932422255 Điểm lƣu động 10/1/2020

79 3

Thừa Thiên 

Huế Huế Đỗ Thành Vinh MobiFone Thành phố Huế 935822022 Điểm lƣu động 10/1/2020

80 3

Thừa Thiên 

Huế Phong Điền Hà Văn Nam MobiFone Phong Điền 905383136 Điểm lƣu động 10/1/2020

81 3

Thừa Thiên 

Huế Phong Điền Nguyễn Khoa Thắng MobiFone Phong Điền 935223678 Điểm lƣu động 10/1/2020

82 3

Thừa Thiên 

Huế Phong Điền Nguyễn Huy Cƣờng MobiFone Phong Điền 905038666 Điểm lƣu động 10/1/2020

83 3

Thừa Thiên 

Huế Quảng Điền Phan Thành Đƣợc MobiFone Quảng Điền 933552789 Điểm lƣu động 4/1/2020

84 3

Thừa Thiên 

Huế Quảng Điền Võ Văn Tây MobiFone Quảng Điền 935656446 Điểm lƣu động 10/1/2020

85 3

Thừa Thiên 

Huế Quảng Điền Văn Đình Hải MobiFone Quảng Điền 931969668 Điểm lƣu động 10/1/2020
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86 3

Thừa Thiên 

Huế A Lƣới Trần Ngọc Quyền MobiFone A Lƣới 898239678 Điểm lƣu động 10/1/2020

87 3

Thừa Thiên 

Huế Hƣơng Trà Lê Anh Minh MobiFone Hƣơng Trà 935170069 Điểm lƣu động 4/1/2020

88 3

Thừa Thiên 

Huế Hƣơng Trà Đặng Công Khoa Minh MobiFone Hƣơng Trà 931929123 Điểm lƣu động 10/1/2020

89 3

Thừa Thiên 

Huế Hƣơng Trà Nguyễn Duy Tính MobiFone Hƣơng Trà 935188171 Điểm lƣu động 10/1/2020

90 3

Thừa Thiên 

Huế Phú Vang Đinh Trƣờng Vũ MobiFone Phú Vang 935511959 Điểm lƣu động 10/1/2020

91 3

Thừa Thiên 

Huế Phú Vang Nguyễn Vũ Ngọc Phan MobiFone Phú Vang 935035553 Điểm lƣu động 10/1/2020

92 3

Thừa Thiên 

Huế Phú Vang Phan Bá Bền MobiFone Phú Vang 931962296 Điểm lƣu động 10/1/2020

93 3

Thừa Thiên 

Huế Phú Vang Nguyễn Thanh Quang MobiFone Phú Vang 932445536 Điểm lƣu động 10/1/2020

94 3

Thừa Thiên 

Huế Hƣơng Thủy Nguyễn Thành Công

MobiFone Hƣơng Thủy -Nam 

Đông 906548678 Điểm lƣu động 10/1/2020

95 3

Thừa Thiên 

Huế Hƣơng Thủy Trƣơng Minh Định

MobiFone Hƣơng Thủy -Nam 

Đông 935660636 Điểm lƣu động 10/1/2020

96 3

Thừa Thiên 

Huế Hƣơng Thủy Hà VănThanh

MobiFone Hƣơng Thủy -Nam 

Đông 935887393 Điểm lƣu động 8/1/2020

97 3

Thừa Thiên 

Huế Nam Đông Nguyễn Hồng Phƣớc

MobiFone Hƣơng Thủy -Nam 

Đông 1222424929 Điểm lƣu động 10/1/2020

98 3

Thừa Thiên 

Huế Phú Lộc Huỳnh Quang Nam MobiFone Phú Lộc 935950096 Điểm lƣu động 10/1/2020

99 3

Thừa Thiên 

Huế Phú Lộc Trƣơng Anh Tài MobiFone Phú Lộc 905555164 Điểm lƣu động 10/1/2020

100 3

Thừa Thiên 

Huế Phú Lộc Trần Hƣng Trọng MobiFone Phú Lộc 898227475 Điểm lƣu động 10/1/2020

101 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu

Cửa hàng 153-155 Nguyễn Văn 

Linh

153 - 155 (mới) Nguyễn Văn 

Linh, Phƣờng Nam Dƣơng, 0236.3873000

Cửa hàng 

Mobifone

102 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê

Cửa hàng 391 Nguyễn Văn 

Linh

(263-cũ)- 391(mới) Nguyễn 

Văn Linh, P. Thạc Gián, 0236.3656335

Cửa hàng 

Mobifone

103 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu

Cửa hàng 167 Nguyễn Chí 

Thanh

167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải 

Châu 1, Q.Hải Châu, Tp.Đà 0236.3843969

Cửa hàng 

Mobifone

104 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê Cửa hàng 437 Lê Duẩn

437 Lê Duẩn, P. Thạc Gián, 

Q.Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 0236.3820666

Cửa hàng 

Mobifone

105 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê

580-582 Điên Biên Phủ, 

Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng

580-582 Điện Biên Phủ, P. 

Thanh Khê Đông, Q.Thanh 0236.3773580

Cửa hàng 

Mobifone

106 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu Trần Thị Thảo Ly Mobifone Tp Đà nẵng 1 0905469469 Điểm lƣu động 31/12/2020

107 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu Ngô Minh Thuận Mobifone Tp Đà nẵng 1 0935007207 Điểm lƣu động 31/12/2020
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108 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu Trần Tuấn Tú Mobifone Tp Đà nẵng 1 0935226386 Điểm lƣu động 31/12/2020

109 Đà Nẵng 1 Hải Châu Trần Thanh Tùng Mobifone Tp Đà nẵng 1 0905871087 Điểm lƣu động 31/12/2020

110 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê Đinh Công Minh Mobifone Tp Đà nẵng 1 0905583283 Điểm lƣu động 31/12/2020

111 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê Nguyễn Sơn Hà Mobifone Tp Đà nẵng 1 0901439479 Điểm lƣu động 31/12/2020

112 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê Ngô Văn Linh Mobifone Tp Đà nẵng 1 0935709719 Điểm lƣu động 31/12/2020

113 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê Lê Văn Huy Mobifone Tp Đà nẵng 1 0901139777 Điểm lƣu động 31/12/2020

114 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu

Công ty TNHH Thƣơng mại và 

Dịch vụ Viễn thông Linh San

150 Quang Trung, P.Thạch 

Thang, Q.Hải Châu, TP Đà 948496666 Điểm ủy quyền 15/06/2020

115 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu

Công ty TNHH Thƣơng Mại 

Dịch Vụ Nam Hiển.

76 Nguyễn Văn Linh, P.Nam 

Dƣơng, Q.Hải Châu, TP Đà 02363 584878 Điểm ủy quyền 15/04/2020

116 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê

Công ty TNHH MTV Viễn 

thông Vân Hƣng Thịnh

355 Trần Cao Vân, P.Xuân 

Hòa, Q.Thanh Khê, TP Đà 02362 699999 Điểm ủy quyền 20/09/2020

117 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê

Công ty TNHH Viễn Thông 

Hàn Giang

51 Cù Chính Lan, P.Hòa Khê, 

Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng 905707707 Điểm ủy quyền 21/06/2020

118 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê

Công ty TNHH MTV Viễn 

thông Phƣớc Nam Long

210 Nguyễn Phƣớc Nguyên, 

P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP 905173333 Điểm ủy quyền 21/05/2020

119 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu

Công ty TNHH MTV Hoàng 

Mai Hƣơng

89 Hoàng Diệu, P. Phƣớc 

Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà 905668555 Điểm ủy quyền 06/04/2020

120 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu DLC Tiến Thịnh Tiên

111A Hoàng Diệu, P.Phƣớc 

Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà 2363872259 Điểm ủy quyền 25/11/2020

121 3 Đà Nẵng 1 Thanh Khê

Công Ty TNHH Ngọc Phƣơng 

Nghi

243 Dũng Sĩ Thanh Khê, 

P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh 2363760888 Điểm ủy quyền 29/11/2020

122 3 Đà Nẵng 1 Hải Châu

Công Ty Cổ Phần Truyền 

Thông Strong Will

31 Tiểu La, P.Hòa Cƣờng 

Bắc, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng 2363760888 Điểm ủy quyền 27/12/2020

123 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Cửa hàng MobiFone quận Liên 

Chiểu

563 Tôn Đức Thắng, Quận 

Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 02363792779

Cửa hàng 

Mobifone

124 3 Đà Nẵng 2 Cẩm Lệ

Cửa hàng MobiFone quận Cẩm 

Lệ

294 Cách Mạng Tháng Tám, 

Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 02363672366

Cửa hàng 

Mobifone

125 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

Cửa hàng MobiFone quận Sơn 

Trà

747 Ngô Quyền, Quận Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng 02363959123

Cửa hàng 

Mobifone

126 3 Đà Nẵng 2 Ngũ Hành Sơn

Cửa hàng MobiFone quận Ngũ 

Hành Sơn

498E Lê Văn Hiến, Quận Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng 02363981379

Cửa hàng 

Mobifone

127 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang 

Cửa hàng MobiFone huyện 

Hòa Vang 1

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa 

Vang, TP Đà Nẵng 02363798567

Cửa hàng 

Mobifone

128 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang 

Cửa hàng MobiFone huyện 

Hòa Vang 2

Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa 

Vang, TP Đà Nẵng 02363792757

Cửa hàng 

Mobifone

129 3 Đà Nẵng 2 Cẩm Lệ

Hồ Ngọc Hùng - NVBH quận 

Cẩm Lệ Đà Nẵng 2 0935900462 Điểm lƣu động 01/06/2020
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130 3 Đà Nẵng 2 Cẩm Lệ

Lê Xuân Hùng - NVBH quận 

Cẩm Lệ Đà Nẵng 2 0905583583 Điểm lƣu động 01/01/2020

131 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

Nguyễn Thanh Hùng - NVBH 

quận Sơn Trà Đà Nẵng 2 0905626284 Điểm lƣu động 01/06/2020

132 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

Trần Thị Hảo - NVBH quận 

Sơn Trà Đà Nẵng 2 931987987 Điểm lƣu động 01/06/2020

133 3 Đà Nẵng 2 Ngũ Hành Sơn

Mai Quốc Thuận - NVBH quận 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 2 0905979855 Điểm lƣu động 16/06/2020

134 3 Đà Nẵng 2 Ngũ Hành Sơn

Phạm Văn Thạnh - NVBH 

quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 2 0905999818 Điểm lƣu động 01/11/2020

135 3 Đà Nẵng 2 Ngũ Hành Sơn

Phạm Thị Hải - NVBH quận 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 2 0931966797 Điểm lƣu động 01/07/2020

136 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Lê Đình Trực - NVBH quận 

Liên Chiểu Đà Nẵng 2 0905091009 Điểm lƣu động 10/03/2020

137 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Trƣơng Trọng Hiền - NVBH 

quận Liên Chiểu Đà Nẵng 2 0935844789 Điểm lƣu động 01/'6/2020

138 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Nguyễn Minh Sang  - NVBH 

huyện Hòa Vang 2 Đà Nẵng 2 905019090 Điểm lƣu động 01/08/2020

139 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang

Mai Đăng Hoàng - NVBH 

huyện Hòa Vang 2 Đà Nẵng 2 0905524680 Điểm lƣu động 23/06/2020

140 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang

Nguyễn Đắc Cƣờng - NVBH 

huyện Hòa Vang 1 Đà Nẵng 2 0905984848 Điểm lƣu động 12/08/2020

141 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang

Đoàn Văn Hiếu - NVBH huyện 

Hòa Vang 1 Đà Nẵng 2 0935949698 Điểm lƣu động 01/01/2020

142 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Lê Văn Thành - AM Đà Nẵng 2 0901967979 Điểm lƣu động 01/10/2020

143 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Lê Văn Nam - AM Đà Nẵng 2 0905275959 Điểm lƣu động 30/03/2020

144 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Phan Trần Huy Thành - AM Đà Nẵng 2 0905850268 Điểm lƣu động 15/11/2020

145 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Lê Văn Khoa - AM Đà Nẵng 2 0906469666 Điểm lƣu động 01/04/2020

146 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Đặng Thông - AM Đà Nẵng 2 0905818287 Điểm lƣu động 01/05/2020

147 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Đào Ngọc Mẫn - AM Đà Nẵng 2 0905550777 Điểm lƣu động 15/12/2020

148 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Trần Hoàng Hà Dũng - AM Đà Nẵng 2 0901968999 Điểm lƣu động 01/11/2020

149 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Nguyễn Công Linh - AM Đà Nẵng 2 0905129129 Điểm lƣu động 18/4/2020

150 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang 1

Công ty TNHH MTV Đặng 

Hoàng Gia

Túy Loan, Xã Hòa Phong, 

Huyện Hòa Vang 02363783737 Điểm ủy quyền 31/12/2020

151 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang 1

Công ty TNHH MTV Anh 

Hoàng Minh

Thôn Giáng Nam 2, Xã Hòa 

Phƣớc, Huyện Hòa Vang 02363.686688 Điểm ủy quyền 31/12/2020
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152 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang 2

Công ty TNHH Thƣơng Mại & 

Dịch Vụ Phú Sơn Thịnh

Đƣờng ĐT602, Tổ 1 Thôn An 

Ngãi Tây, Xã Hòa Sơn, Huyện 02363792579 Điểm ủy quyền 31/12/2020

153 3 Đà Nẵng 2 Ngũ Hành Sơn

Công ty TNHH Hoa Khánh 

Quận 3

55 Ngũ Hành Sơn, Phƣờng 

Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn 0905840888 Điểm ủy quyền 31/12/2020

154 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại 

& Dịch Vụ Thiên Phƣớc

277 Tôn Đức Thắng, Phƣờng 

Hòa Minh, Quận Liên Chiểu 0935777377 Điểm ủy quyền 31/12/2020

155 3 Đà Nẵng 2 Cẩm Lệ

Công ty TNHH Một Thành 

Viên Truyền thông An Vũ

274 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phƣờng Khuê Trung, Quận 02363688999 Điểm ủy quyền 31/12/2020

156 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

Công ty TNHH Một Thành 

Viên Huỳnh Thanh Nhân

Lô 2G1 Trần Nhân Tông, 

Phƣờng An Hải Bắc, Quận 935429439 Điểm ủy quyền 23/10/2020

157 3 Đà Nẵng 2 Cẩm Lệ

Công ty TNHH Một Thành 

Viên Thy Phƣơng

199-201 Tôn Đức Thắng, 

Phƣờng Hòa Minh, Quận Cẩm 0236.3863789 Điểm ủy quyền 16/11/2020

158 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

Công ty TNHH MTV Công 

nghệ Trƣơng Minh 

235 Dƣơng Đình Nghệ, P. An 

Hải Bắc, Quận Sơn Trà 0788645919 Điểm ủy quyền 30/04/2020

159 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

Công ty TNHH Một Thành 

Viên Hoalico

639 Ngô Quyền, Phƣờng An 

Hải Bắc, Quận Sơn Trà 0782616456 Điểm ủy quyền 31/12/2020

160 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

Công ty TNHH TM và Dịch vụ 

Hƣng Phú Việt Nam

208 Nguyễn Công Trứ, 

Phƣờng An Hải Đông, Sơn 0905046797 Điểm ủy quyền 31/03/2020

161 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

Công ty TNHH MTV Phạm 

Hoàng

132/6 Phạm Cự Lƣợng, P. An 

Hải Đông, Q. Sơn Trà 0782600578 Điểm ủy quyền 23/04/2020

162 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang 2

Công ty TNHH MTV TM-DV 

Vinh Toản Huy

Tổ 2 thôn Hƣởng Phƣớc, Xã 

Hòa Liên, Huyện Hòa Vang 0729434343 Điểm ủy quyền 07/06/2020

163 3 Đà Nẵng 2 Hòa Vang 1

Công ty TNHH MTV Khánh 

Bảo Tín

Đƣờng DT605, Thôn Dƣơng 

Sơn, Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa 0905947577 Điểm ủy quyền 03/05/2020

164 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Công ty TNHH MTV Hidu 

Telecom

78 Nguyễn Huy Tƣởng, 

Phƣờng Hòa Minh, Quận Liên 0935790011 Điểm ủy quyền 09/08/2020

165 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Công ty TNHH Kỹ Thuật và 

Thƣơng mại Sigmatec Miền 

2A Nguyễn Thái Bình, 

Phƣờng Hòa Minh, Quận Liên 0935220491 Điểm ủy quyền 04/10/2020

166 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Công ty TNHH MTV Happy 

Fone

20 Lê Văn Sỹ, Phƣờng Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu 0905170777 Điểm ủy quyền 09/08/2020

167 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà

CÔNG TY TNHH THƢƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY 

59 Phạm Cự Lƣợng, Phƣờng 

An Hải Đông, Quận Sơn Trà, 0898190590 Điểm ủy quyền 31/01/2020

168 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu Nopain  Nogain

126 Nguyễn Văn Cừ, Hòa 

Hiệp Bắc, Liên Chiểu 02366555588 Điểm ủy quyền 01/08/2020

169 3 Đà Nẵng 2 Liên Chiểu

Công ty TNHH MTV Mobi Lê 

Hoàng Quân

166 Âu Cơ, P. Hòa Khánh 

Bắc, Q. Liên Chiểu

905668667 (anh 

Thêm) Điểm ủy quyền 10/09/2020

170 3 Đà Nẵng 2 Sơn Trà Lộc Thuận Phát 02 Lƣơng Thế Vinh 905129129 Điểm ủy quyền 14/11/2020

171 3 Quảng Nam Hội An CH Hội An

183 Lý Thƣờng Kiệt, P Cẩm 

Phổ., Tp.Hội An 235.3928555

Cửa hàng 

Mobifone

172 3 Quảng Nam Điện Bàn CH MobiFone Điện Bàn

376 Trần Nhân Tông, thị trấn 

Vĩnh Điện, H.Điện Bàn 235.3758 999

Cửa hàng 

Mobifone

173 3 Quảng Nam Núi Thành CH MobiFone Núi Thành

Khối 3, Thị trấn Núi Thành , 

Núi Thành 235.3572468

Cửa hàng 

Mobifone
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174 3 Quảng Nam Thăng Bình CH MobiFone Thăng Bình

QL 1A tổ 7, TT Hà Lam , 

H.Thăng Bình 235.3668668

Cửa hàng 

Mobifone

175 3 Quảng Nam Tam Kỳ CH Tam Kỳ

47 Phan Châu Trinh , Tp.Tam 

Kỳ 235.3852678

Cửa hàng 

Mobifone

176 3 Quảng Nam Duy Xuyên CHC2 Duy Xuyên

D610 Thon Tra Chau, Duy 

Son,, H.Duy Xuyên 235.3726999

Cửa hàng 

Mobifone

177 3 Quảng Nam Đại Lộc TTGD Huyện Đại Lộc

Khu 2, TT.Ái Nghĩa., H.Đại 

Lộc 235.3747888

Cửa hàng 

Mobifone

178 3 Quảng Nam Hiệp Đức TTGD Huyện Hiệp Đức

Khối Phố An Tây, Thị trấn 

Tân An, H.Hiệp Đức 935239111

Cửa hàng 

Mobifone

179 3 Quảng Nam Phƣớc Sơn TTGD Huyện Phƣớc Sơn 

15 Hoàng Diệu, Thị trấn 

Khâm Đức, H.Phƣớc Sơn 935871211

Cửa hàng 

Mobifone

180 3 Quảng Nam Quế Sơn TTGD Huyện Quế Sơn 

21 Đỗ Quang, Thị trấn Đông 

Phú, H.Quế Sơn 2353885168

Cửa hàng 

Mobifone

181 3 Quảng Nam Tiên Phƣớc TTGD Huyện Tiên Phƣớc 

88 Đƣờng 10/3 Thị trấn Tiên 

Kỳ, H.Tiên Phƣớc 235.3894696

Cửa hàng 

Mobifone

182 3 Quảng Nam Tam Kỳ Trịnh Đình Tài Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động  31/12/2019

183 3 Quảng Nam Tam Kỳ Trƣơng Duy Hùng Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động  31/12/2019

184 3 Quảng Nam Tam Kỳ Lê Hoàng Phúc Hạnh Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động 31/12/2019

185 3 Quảng Nam Phú Ninh Nguyễn Tấn Trẻ Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động  31/12/2019

186 3 Quảng Nam Phú Ninh Đặng Đình Dũng Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động  31/12/2019

187 3 Quảng Nam Núi Thành Nguyễn Tuấn Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

  01/01/2019 đến 

31/12/2019

188 3 Quảng Nam Núi Thành Nguyễn Văn Lực Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

 01/01/2019 đến 

31/12/2019

189 3 Quảng Nam Núi Thành Đoàn Văn Ân' Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

190 3 Quảng Nam Hội An Dƣơng Công Trung Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

191 3 Quảng Nam Hội An Huỳnh Văn Hoan Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

192 3 Quảng Nam Hội An Lê Minh Lợi Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

Ký từ 01/01/2019 đến 

31/12/2019

193 3 Quảng Nam Điện Bàn Nguyễn Xuân Thành Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

194 3 Quảng Nam Điện Bàn Lê Văn Thêm Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

195 3 Quảng Nam Điện Bàn Lê Tƣờng Anh Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019
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196 3 Quảng Nam  Duy Xuyên Đặng Hữu Lập Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

197 3 Quảng Nam  Duy Xuyên Hồ Quốc Triều Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

198 3 Quảng Nam  Quế Sơn Huỳnh Ngọc Quốc Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

199 3 Quảng Nam  Quế Sơn Huỳnh Văn Thành Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

200 3 Quảng Nam  Thăng Bình Phan Chu Trinh Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

201 3 Quảng Nam  Thăng Bình Lê Phạm Tuấn Hải Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

202 3 Quảng Nam  Thăng Bình Trần Quốc Huy Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

203 3 Quảng Nam  Thăng Bình Huỳnh Minh Nhứt Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

204 3 Quảng Nam  Hiệp Đức Phan Bảo Trung Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

205 3 Quảng Nam  Hiệp Đức Mai Xuân Dũng Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

206 3 Quảng Nam  Nông Sơn Lê Vũ Tuấn Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

207 3 Quảng Nam  Bắc Trà My Phan Đức Thành Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

208 3 Quảng Nam  Bắc Trà My Nguyễn Thị Thùy Dƣơng Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/04/2019 đến ngày  

31/03/2020

209 3 Quảng Nam  Tiên Phƣớc Mai Hữu Thuận Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/04/2019 đến ngày  

31/03/2020

210 3 Quảng Nam  Tiên Phƣớc Phạm Thị Thanh Lan Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

211 3 Quảng Nam Đông Giang Võ Thanh Lành Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/04/2019 đến ngày  

31/03/2020

212 3 Quảng Nam  Đại Lộc Hắc Thanh Hiệp Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/02/2019 đến ngày  

31/01/2020

213 3 Quảng Nam  Đại Lộc Nguyễn Đức Thông Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

214 3 Quảng Nam  Đại Lộc Lê Trung Hiếu Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

215 3 Quảng Nam  Phƣớc Sơn Đỗ Nhƣ Bằng Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

216 3 Quảng Nam  Tây Giang Phan Thanh Ngọc Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/01/2019 đến 

31/12/2019

217 3 Quảng Nam Nam Giang Lƣơng Văn Tƣờng Mobifone Quảng Nam Điểm lƣu động

01/09/2019 đến   

31/08/2020
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218 3 Quảng Nam Điện Bàn Minh Long

200 Trần Nhân Tông, TT 

Vĩnh Điện , Điện Bàn , Quảng 0905606229 Điểm ủy quyền

 01/02/2019 đến  

01/02/2020

219 3 Quảng Nam Đại Lộc ĐLC Chiến Nga

Khu 2, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, 

Quảng Nam 235.3747.888 Điểm ủy quyền

01/02/2019 đến 

01/02/2020

220 3 Quảng Nam Hội An Lập Tín

496 Cửa Đại, Phƣờng Cẩm 

Châu, Tp Hội An. 0905343858 Điểm ủy quyền

 01/02/2019 đến  

01/02/2020

221 3 Quảng Nam Hội An Thịnh Tiên

34 Nguyễn Trƣờng Tộ, tp Hội 

An 905897555 Điểm ủy quyền

01/02/2019 đến  

01/02/2020

222 3 Quảng Nam Điện Bàn Hoàng Việt

Ngọc Tam, Xã Điện An, 

Huyện Điện Bàn,Quảng Nam 905629959 Điểm ủy quyền

 01/02/2019 đến  

01/02/2020

223 3 Quảng Nam Tam Kỳ Hạnh Vũ Tam kỳ, Quảng Nam 898236777 Điểm ủy quyền

01/02/2019 đến 

01/02/2020

224 3 Quảng Nam Tam Kỳ Bƣu điện tỉnh Quảng Nam 01 Trần Phú, Tam Kỳ 235.3813177 Điểm ủy quyền

225 3 Quảng Nam Duy Xuyên Phƣớc Hƣng

137 Điện Biên Phủ, Khối phố 

Long Xuyên 1, Thị Trấn Nam 235.3877729 Điểm ủy quyền

 01/02/2019 đến  

01/02/2020

226 3 Quảng Nam Hội An Thảo Nhi

269 Nguyễn tất Thành, Hội 

An, 931414243 Điểm ủy quyền

 05/12/2019 đến  

05/12/2020

227 3 Quảng Nam Đông Giang Đạt Tiến

Thị trấn Prao, huyện Đông 

Giang, Tỉnh Quảng Nam 1226609999 Điểm ủy quyền

25/10/2019 đến 

25/10/2020

228 3 Quảng Nam Thăng Bình ĐLC Vân Hà 

189 Tiểu La, TT Hà Lam, 

Thăng Bình, Quảng Nam 935.515599 Điểm ủy quyền

01/02/2019 đến 

01/02/2020

229 3 Quảng Nam Duy Xuyên Song Thảo

357 Hùng Vƣơng – Khối phố 

Phƣớc Mỹ 2 – Thị trấn Nam 935025222 Điểm ủy quyền

06/10/2019 đến 

06/10/2020

230 3
Quảng Nam Tam Kỳ Thảo Nhi

864 Phan Chu Trinh, P. An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

231 3
Quảng Nam Tam Kỳ Thảo Nhi

92 Hùng Vƣơng, Tam Kỳ 931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

232 3
Quảng Nam Phú Ninh Thảo Nhi

Đàm Trung, xã Tam Đàn, Phú Ninh931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

233 3
Quảng Nam Duy Xuyên Thảo Nhi

 Thôn Lang Châu Bắc, xã Duy Phƣớc, huyện Duy Xuyên931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

234 3
Quảng Nam Duy Xuyên Thảo Nhi

316 Hùng Vƣơng, TT Nam Phƣớc, huyện Duy Xuyên931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

235 3
Quảng Nam Thăng Bình Thảo Nhi

 30 Phan Tình, TT Hà Lam 931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

236 3
Quảng Nam Thăng Bình Thảo Nhi

Tổ 7, khu phố mới, TT Hà Lam931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

237 3
Quảng Nam Tiên Phƣớc Thảo Nhi

 Thôn 3, Tiên Thọ, Tiên Phƣớc 931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

238 3
Quảng Nam Tiên Phƣớc Thảo Nhi

Thôn 5, Tiên Mỹ, Tiên Phƣớc 931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

239 3
Quảng Nam Bắc Trà My Thảo Nhi

02 Phan Châu Trinh, TT Bắc Trà My, Huyện Bắc Trà My931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020
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240 3
Quảng Nam Đại Lộc Thảo Nhi

Vùng B, Huyện Đại Lộc 931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

241 3
Quảng Nam Núi Thành Thảo Nhi

QL1A, Tam Hiệp, Núi Thành 931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

242 3
Quảng Nam Quế Sơn Thảo Nhi

Quế Cƣờng, Huyện Quế Sơn 931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

243 3
Quảng Nam Hiệp Đức Thảo Nhi

 chợ Việt An, Bình Lâm, Hiệp Đức931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

244 3
Quảng Nam Nông Sơn Thảo Nhi

Quế Trung, Nông Sơn 931414243 Điểm ủy quyền

30/12/2019 đến 

30/12/2020

245 3 Quảng Ngãi Quảng Ngãi Phạm Hữu Thành Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 935273274 Điểm lƣu động 12/31/2020

246 3 Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Đình Chiểu Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 905895677 Điểm lƣu động 12/31/2020

247 3 Quảng Ngãi Quảng Ngãi Đào Hoài Nam Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 934881166 Điểm lƣu động 12/31/2020

248 3 Quảng Ngãi Bình Sơn Lê Thị Thƣơng Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 905710607 Điểm lƣu động 12/31/2020

249 3 Quảng Ngãi Bình Sơn Đặng Thị Phƣơng Thơ Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 905410607 Điểm lƣu động 12/31/2020

250 3 Quảng Ngãi Bình Sơn Trần Việt Cƣờng Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 906590199 Điểm lƣu động 12/31/2020

251 3 Quảng Ngãi Bình Sơn Trần Hữu Thắng Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 935635889 Điểm lƣu động 12/31/2020

252 3 Quảng Ngãi Nghĩa Hành Phạm Ngọc Thủy Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 905067444 Điểm lƣu động 12/31/2020

253 3 Quảng Ngãi Tƣ Nghĩa Tân Thanh Lâm Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 935167968 Điểm lƣu động 12/31/2020

254 3 Quảng Ngãi Tƣ Nghĩa Trần Nguyễn Đăng Huy Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 935749868 Điểm lƣu động 12/31/2020

255 3 Quảng Ngãi Sơn Hà Trần Nhật Tuệ Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 932532025 Điểm lƣu động 12/31/2020

256 3 Quảng Ngãi Mộ Đức Nguyễn Xuân Đạt Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 935534007 Điểm lƣu động 12/31/2020

257 3 Quảng Ngãi Đức Phổ Nguyễn Sữu Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 905501345 Điểm lƣu động 12/31/2020

258 3 Quảng Ngãi Đức Phổ Huỳnh Thị Ngọc Xuân Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 932450868 Điểm lƣu động 12/31/2020

259 3 Quảng Ngãi Sơn Tịnh Phan Trần Anh Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 905556676 Điểm lƣu động 12/31/2020

260 3 Quảng Ngãi Sơn Tịnh Trần Quang Hậu Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 935998191 Điểm lƣu động 12/31/2020

261 3 Quảng Ngãi Sơn Tịnh Võ Văn Còn Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 934326575 Điểm lƣu động 12/31/2020
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262 3 Quảng Ngãi Lý Sơn Nguyễn Thị Hoa Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 903519386 Điểm lƣu động 12/31/2020

263 3 Quảng Ngãi Nghĩa Hành Nguyễn Minh Cƣờng Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 931957967 Điểm lƣu động 12/31/2020

264 3 Quảng Ngãi Bình Sơn Trần Tuấn Vũ Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 906402669 Điểm lƣu động 12/31/2020

265 3 Quảng Ngãi Mộ Đức Nguyễn Bảo Xuyên Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 935458678 Điểm lƣu động 12/31/2020

266 3 Quảng Ngãi Đức Phổ Phan Tấn Trãi Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 901975239 Điểm lƣu động 12/31/2020

267 3 Quảng Ngãi Mộ Đức Lê Nguyễn Nhật Trƣờng Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 935412887 Điểm lƣu động 12/31/2020

268 3 Quảng Ngãi Tƣ Nghĩa Nguyễn Thành Hậu Mobifone Tỉnh Quảng Ngãi 799484818 Điểm lƣu động 12/31/2020

269 3 Quảng Ngãi Quảng Ngãi CH Mobifone

CH Mobifone - 222 Quang 

Trung -TP Quảng Ngãi 553827338

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

270 3 Quảng Ngãi Bình Sơn TTGD Mobifone Bình Sơn

Khu dân  cƣ số 6 , TT Châu 

Ổ, H.Bình Sơn 905897676

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

271 3 Quảng Ngãi Sơn Hà TTGD Mobifone Sơn Hà

Tổ dân phố Hàng Gòn - Thị 

trấn Di  Lăng, H.Sơn Hà 934769049

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

272 3 Quảng Ngãi Tƣ Nghĩa TTGD Mobifone Tƣ Nghĩa

QL1A- Tổ dân phố 3 - Thị 

trấn La Hà, H.Tƣ Nghĩa 905445010

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

273 3 Quảng Ngãi Mộ Đức TTGD Mobifone  Mộ Đức

Khu dân cƣ số 6, thôn Phƣớc 

Thịnh, xã Đức Thạnh, H.Mộ 905347868

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

274 3 Quảng Ngãi Đức Phổ TTGD Mobifone Đức Phổ

298 Nguyễn Nghiêm, TT Đức 

Phổ, H.Đức Phổ 935646479

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

275 3 Quảng Ngãi Sơn Tịnh TTGD Mobifone Sơn Tịnh

Đội 04, thôn Liên Hiệp 2, P. 

Trƣơng Quang Trọng 905456777

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

276 3 Quảng Ngãi Lý Sơn TTGD Mobifone Lý Sơn

KDC số 4, Thôn Đông, X. An 

Vĩnh, H. Lý Sơn 935205269

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

277 3 Quảng Ngãi Nghĩa Hành TTGD Mobifone Nghĩa Hành

Tổ 3, Thị trấn Chợ Chùa, 

H.Nghĩa Hành 905371237

Cửa hàng 

Mobifone 12/31/2020

278 3 Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi Khánh Duy

Tổ 1 Phƣờng Quảng Phú TP 

Quảng Ngãi 2553714678 Điểm ủy quyền 12/31/2020

279 3 Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi Nhân Lực

Mỹ Lại Tịnh Khê TP Quảng 

Ngãi 903328153 Điểm ủy quyền 12/31/2020

280 3 Quảng Ngãi Sơn Tịnh Quang Linh

Minh Mỹ Tịnh Bắc Sơn Tịnh 

Quảng Ngãi 978916937 Điểm ủy quyền 12/31/2020

281 3 Bình Định Quy Nhơn Cửa hàng bán lẻ Quy Nhơn

190-192 Tăng Bạt Hổ, P. Lê 

Hồng Phong,Tp.Quy Nhơn, 905791838

Cửa hàng 

Mobifone

282 3 Bình Định Tuy Phƣớc TTGD H.Tuy Phƣớc

105 Trần Phú, Thị trấn Diêu 

Trì, H.Tuy Phƣớc, Bình Định 905405214

Cửa hàng 

Mobifone

283 3 Bình Định An Nhơn TTGD H.An Nhơn

63 Lê Hồng Phong, P.Bình 

Định,  Tx.An Nhơn, Bình 905713579

Cửa hàng 

Mobifone
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284 3 Bình Định Phù Cát TTGD H.Phù Cát

107 Đƣờng 3/2 Thị Trấn Ngô 

Mây, H.Phù Cát, Bình Định 903510008

Cửa hàng 

Mobifone

285 3 Bình Định Phù Mỹ TTGD H.Phù Mỹ

558 Quang Trung, Thị trấn 

Phù Mỹ , H.Phù Mỹ, Bình 935173177

Cửa hàng 

Mobifone

286 3 Bình Định Hoài Nhơn TTGD H.Hoài Nhơn

51-53 Trần Phú, Thị trấn 

Bồng Sơn, Tx.Hoài Nhơn, 935005669

Cửa hàng 

Mobifone

287 3 Bình Định Tây Sơn TTGD Tây Sơn

106 Đống Đa, TT Phú Phong, 

Tây Sơn, Bình Định 905927474

Cửa hàng 

Mobifone

288 3 Bình Định Quy Nhơn Mai Viết Thanh

Lô 156 Tây Sơn, P. Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, Bình Định 935051468 Điểm lƣu động 30/09/2020

289 3 Bình Định Quy Nhơn Đỗ Khắc Vỹ

Lô 156 Tây Sơn, P. Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, Bình Định 901919555 Điểm lƣu động 30/09/2020

290 3 Bình Định Quy Nhơn Nguyễn Ngô Tuyển

Lô 156 Tây Sơn, P. Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, Bình Định 905500009 Điểm lƣu động 30/09/2020

291 3 Bình Định An Lão Vƣơng Quốc Vũ

51- 53 Trần Phú, TT Bồng 

Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 901172727 Điểm lƣu động 30/09/2020

292 3 Bình Định Hoài Ân Vƣơng Quốc Chƣơng

51- 53 Trần Phú, TT Bồng 

Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 905289799 Điểm lƣu động 30/09/2020

293 3 Bình Định Hoài Nhơn Trần Chí Vƣơng

51- 53 Trần Phú, TT Bồng 

Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 905767613 Điểm lƣu động 30/09/2020

294 3 Bình Định Hoài Nhơn Nguyễn Văn Lập

51- 53 Trần Phú, TT Bồng 

Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 905378388 Điểm lƣu động 30/09/2020

295 3 Bình Định Hoài Nhơn Nguyễn Tấn Phát

51- 53 Trần Phú, TT Bồng 

Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 935643959 Điểm lƣu động 30/09/2020

296 3 Bình Định Phù Cát Nguyễn Thanh Vũ

107 Đƣờng 3/2, TT Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình Định 901134511 Điểm lƣu động 30/09/2020

297 3 Bình Định Phù Cát Nguyễn Hữu Hiệp

107 Đƣờng 3/2, TT Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình Định 935991277 Điểm lƣu động 30/09/2020

298 3 Bình Định Phù Cát Phan Văn Lợi 

107 Đƣờng 3/2, TT Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình Định 905938988 Điểm lƣu động 30/09/2020

299 3 Bình Định Phù Cát Văn Thị Diễm Kiều

107 Đƣờng 3/2, TT Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình Định 932456039 Điểm lƣu động 30/09/2020

300 3 Bình Định An Nhơn Quách Ngọc Tƣờng

63 Lê Hồng Phong, P.Bình 

Định, TT An Nhơn, Bình Định 906418333 Điểm lƣu động 30/09/2020

301 3 Bình Định An Nhơn Đặng Quang Phúc

63 Lê Hồng Phong, P.Bình 

Định, TT An Nhơn, Bình Định 901927779 Điểm lƣu động 30/09/2020

302 3 Bình Định An Nhơn Bùi Hữu Hiệp

63 Lê Hồng Phong, P.Bình 

Định, TT An Nhơn, Bình Định 935061119 Điểm lƣu động 30/09/2020

303 3 Bình Định An Nhơn Trịnh Văn Chánh

63 Lê Hồng Phong, P.Bình 

Định, TT An Nhơn, Bình Định 901131277 Điểm lƣu động 30/09/2020

304 3 Bình Định Tuy Phƣớc Nguyễn Ngọc Lợi

105 Trần Phú, Thị trấn Diêu 

Trì, H.Tuy Phƣớc, Bình Định 932400179 Điểm lƣu động 30/09/2020

305 3 Bình Định Tuy Phƣớc Nguyễn Thái Hòa

105 Trần Phú, TT Diêu Trì, 

Tuy Phƣớc, Bình Định 901913555 Điểm lƣu động 30/09/2020
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306 3 Bình Định Tuy Phƣớc Trần Hải Sâm

105 Trần Phú, TT Diêu Trì, 

Tuy Phƣớc, Bình Định 935772995 Điểm lƣu động 30/09/2020

307 3 Bình Định Vân Canh Lê Hoài Nam

105 Trần Phú, Thị trấn Diêu 

Trì, H.Tuy Phƣớc, Bình Định 934703639 Điểm lƣu động 30/09/2020

308 3 Bình Định Phù Mỹ Lê Xuân Thịnh

558 Quang Trung, TT Phù 

Mỹ, Bình Định 935264466 Điểm lƣu động 30/09/2020

309 3 Bình Định Phù Mỹ Huỳnh Đức Thƣơng

558 Quang Trung, TT Phù 

Mỹ, Bình Định 905100013 Điểm lƣu động 30/09/2020

310 3 Bình Định Tây Sơn Đỗ Văn Dũng

106 Đống Đa, TT Phú Phong, 

Tây Sơn, Bình Định 937655023 Điểm lƣu động 30/09/2020

311 3 Bình Định Tây Sơn Nguyễn Thanh Nhị

106 Đống Đa, TT Phú Phong, 

Tây Sơn, Bình Định 799345539 Điểm lƣu động 30/09/2020

312 3 Bình Định Tây Sơn Trần Thị Yến Nhi

106 Đống Đa, TT Phú Phong, 

Tây Sơn, Bình Định 766606839 Điểm lƣu động 30/09/2020

313 3 Bình Định Quy Nhơn ĐLUQ Sao Đỏ

202 Phan Bội Châu, Tp. Quy 

Nhơn, Bình Định 935112357 Điểm ủy quyền 31/12/2019

314 3 Bình Định Hoài Nhơn ĐLUQ Phú Gia

Thôn Lâm Trúc 2, Xã Hoài 

Thanh, H.Hoài Nhơn, Tỉnh 985601070 Điểm ủy quyền 31/12/2019

315 3 Bình Định Hoài Nhơn ĐLUQ Long Khánh

Thôn Gia An Đông, Xã Hoài 

Châu Bắc, H. Hoài Nhơn, 974034567 Điểm ủy quyền 31/12/2019

316 3 Bình Định An Nhơn ĐLUQ Thành Tỵ

15A Ngô Gia Tự-TT Bình 

Định-Huyện An Nhơn-Tỉnh 935656139 Điểm ủy quyền 31/12/2019

317 3 Bình Định An Nhơn ĐLUQ Trọng Tín

169 Lê Duẩn, Đạp Đá, An 

Nhơn 913633039 Điểm ủy quyền 31/12/2019

318 3 Bình Định An Nhơn ĐLUQ Trần Kỷ Mùi

161 Trần Phú, P.Bình Định , 

Tx. An Nhơn, Tỉnh Bình Định 935350999 Điểm ủy quyền 31/12/2019

319 3 Bình Định An Nhơn ĐLUQ Khánh Hậu

Chợ Nhơn Thiện, Thôn Nhơn 

Thiện, Xã Nhơn Hạnh, Tx. 903591186 Điểm ủy quyền 31/12/2019

320 3 Bình Định Tuy Phƣớc ĐLUQ Liên Thành

Xóm Mới, Thôn Ngọc Thạnh 

2, Xã Phƣớc An, Huyện Tuy 906454222 Điểm ủy quyền 31/12/2019

321 3 Bình Định Tuy Phƣớc ĐLUQ Trọng Nghĩa

Thôn Kim Tây, Xã Phƣớc 

Hòa, Huyện Tuy Phƣớc, Tỉnh 906985556 Điểm ủy quyền 31/12/2019

322 3 Bình Định Tuy Phƣớc ĐLUQ Hoàng Sơn

Thôn Tân Thuận, Xã Phƣớc 

Thuận, Huyện Tuy Phƣớc, 934994999 Điểm ủy quyền 31/12/2019

323 3 Bình Định Tây Sơn ĐLUQ Quốc Đạt

166 Đống Đa, Tây Sơn, Bình 

Định 972807107 Điểm ủy quyền 31/12/2019

324 3 Bình Định Tây Sơn ĐLUQ Thanh An

Tây Bình, Xã Tây Bình, 

Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình 984922899 Điểm ủy quyền 31/12/2019

325 3 Bình Định Phù Mỹ ĐLUQ Thành Vũ

Thôn 9, X. Mỹ Thắng, H. Phù 

Mỹ, Bình Định 935588573 Điểm ủy quyền 31/12/2019

326 3 Bình Định ĐLUQ Linh San

150 Quang Trung, P.Thạch 

Thang, Quận Hải Châu, TP 914289999 Điểm ủy quyền 31/12/2019

327 3 Phú Yên Tuy Hòa Cửa hàng Tuy Hòa

Số 151 - 153 Hùng Vƣơng, P. 

5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 2573827334

Cửa hàng 

Mobifone
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328 3 Phú Yên Sông Cầu TTGD Thị Xã Sông Cầu

26 Nguyễn Huệ, P. Xuân Phú, 

Thị xã Sông Cầu 901124886

Cửa hàng 

Mobifone

329 3 Phú Yên Tuy An TTGD huyện Tuy An

40 Lê Thành Phƣơng, Thị 

trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy 935440444

Cửa hàng 

Mobifone

330 3 Phú Yên Đồng Xuân TTGD huyện Đồng Xuân

162 Trần Hƣng Đạo, Thị trấn 

La Hai, huyện Đồng Xuân 935440444

Cửa hàng 

Mobifone

331 3 Phú Yên Phú Hòa TTGD huyện Phú Hòa

Thôn Đông Lộc, xã Hòa 

Thắng, huyện Phú Hòa 906464279

Cửa hàng 

Mobifone

332 3 Phú Yên Sơn Hòa TTGD huyện Sơn Hòa

175 Trần Phú, Thị trấn Củng 

Sơn, H.Sơn Hoà 906464279

Cửa hàng 

Mobifone

333 3 Phú Yên Đông Hòa TTGD huyện Đông Hòa

QL1A, Khu phố 2, Thị trấn 

Hòa Vinh, huyện Đông Hòa 935212239

Cửa hàng 

Mobifone

334 3 Phú Yên Đồng Xuân TTGD huyện Tây Hòa

Khu phố Phú Thứ, Thị trấn 

Phú Thứ,huyện Tây Hòa 903525667

Cửa hàng 

Mobifone

335 3 Phú Yên Sông Hinh TTGD huyện Sông Hinh

51 Trần Hƣng Đạo, Thị trấn 

Hai Riêng, huyện Sông Hinh 903525667

Cửa hàng 

Mobifone

336 3 Phú Yên Tuy Hòa Trƣơng Thân Tuệ MobiFone tỉnh Phú Yên 901124689 Điểm lƣu động 12/31/2019

337 3 Phú Yên Tuy Hòa Nguyễn Nhật Trƣờng MobiFone tỉnh Phú Yên 905272879 Điểm lƣu động 12/31/2019

338 3 Phú Yên Tuy Hòa Nguyễn Công Huân MobiFone tỉnh Phú Yên 905137078 Điểm lƣu động 12/31/2019

339 3 Phú Yên Tuy Hòa Võ Thị Thanh Diệu MobiFone tỉnh Phú Yên 935190916 Điểm lƣu động 12/31/2019

340 3 Phú Yên Tuy Hòa Đỗ Thị Mỹ Dung MobiFone tỉnh Phú Yên 935483568 Điểm lƣu động 12/31/2019

341 3 Phú Yên Sông Cầu Võ Thành Vinh MobiFone tỉnh Phú Yên 903709557 Điểm lƣu động 12/31/2019

342 3 Phú Yên Sông Cầu Nguyễn Sơn Tùng MobiFone tỉnh Phú Yên 906853128 Điểm lƣu động 12/31/2019

343 3 Phú Yên Phú Hòa Nguyễn Văn Hữu MobiFone tỉnh Phú Yên 935111768 Điểm lƣu động 12/31/2019

344 3 Phú Yên Phú Hòa Phan Thanh Phiên MobiFone tỉnh Phú Yên 907600855 Điểm lƣu động 12/31/2019

345 3 Phú Yên Sơn Hòa Phạm Trung Nguyên MobiFone tỉnh Phú Yên 935935552 Điểm lƣu động 12/31/2019

346 3 Phú Yên Sơn Hòa Phạm Quốc Văn MobiFone tỉnh Phú Yên 935740237 Điểm lƣu động 12/31/2019

347 3 Phú Yên Đông Hòa Nguyễn Thị Kim Nguyên MobiFone tỉnh Phú Yên 905387839 Điểm lƣu động 12/31/2019

348 3 Phú Yên Đông Hòa Lê Văn Long MobiFone tỉnh Phú Yên 903567145 Điểm lƣu động 12/31/2019

349 3 Phú Yên Đông Hòa Trần Minh Khôi MobiFone tỉnh Phú Yên 905522239 Điểm lƣu động 12/31/2019
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350 3 Phú Yên Tây Hòa Nguyễn Hoài Ly MobiFone tỉnh Phú Yên 935859080 Điểm lƣu động 12/31/2019

351 3 Phú Yên Tây Hòa Phạm Hữu Lợi MobiFone tỉnh Phú Yên 934135879 Điểm lƣu động 12/31/2019

352 3 Phú Yên Sông Hinh Đặng Trung Chánh MobiFone tỉnh Phú Yên 934802628 Điểm lƣu động 12/31/2019

353 3 Phú Yên Tây Hòa Nguyễn Thị Minh Thấm MobiFone tỉnh Phú Yên 935379837 Điểm lƣu động 12/31/2019

354 3 Phú Yên Tuy An Nguyễn Văn Bi MobiFone tỉnh Phú Yên 906724795 Điểm lƣu động 12/31/2019

355 3 Phú Yên Tuy An Trƣơng Công Định MobiFone tỉnh Phú Yên 935540574 Điểm lƣu động 12/31/2019

356 3 Phú Yên Đồng Xuân Nguyễn Duy Dƣơng MobiFone tỉnh Phú Yên 905671739 Điểm lƣu động 12/31/2019

357 3 Phú Yên Đồng Xuân Cao Trần Quốc Huy MobiFone tỉnh Phú Yên 901954060 Điểm lƣu động 12/31/2019

358 3 Phú Yên Tuy Hòa Công Ty TNHH Tân Toàn Cầu

183 Nguyễn Huệ, Phƣờng 5, 

Tp Tuy Hòa, Phú Yên 903555678 Điểm ủy quyền 12/31/2019

359 3 Phú Yên Phú Hòa

Công Ty TNHH Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ Viễn Thông P.H

Thôn Đông Phƣớc, Hòa An , 

Phú Hòa, Phú Yên 905463939 Điểm ủy quyền 12/31/2019


